
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHỤ LỤC 3
BIỂU MẪU 1: THU THẬP DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY LỚP 5

(Kèm theo Công văn số  719        /QLCL-KTĐGQG ngày  02  tháng  03 năm 2026)

Tỉnh/TP (theo địa chi ̉mới): Quảng Ngãi
Xã/Phường (theo địa chi ̉mới): Đăk Tô

Tên trường: Tiểu học Lê Văn Tám Địa chỉ trường:Thôn Diên Bình 8, xã Đăk
Tô, tỉnh Quảng Ngãi

Họ và tên Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Cường SĐT của Hiệu trưởng: 0979524036
Họ và tên người lập DS: Nguyễn Thị Lý SĐT người lập DS: 0333828262

HƯỚNG DẪN: Liệt kê TẤT CẢ giáo viên trong trường Ông/Bà đang dạy môn Toán, Tiếng Việt.

TT Họ và tên
Giới tính
(Nữ=1;
Nam=2)

Năm sinh Môn dạy Dạy lớp GVCN lớp Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Nguyễn Thị Hạnh 1 ‘02/10/1976 Toán,
Tiếng Việt 5A 5A

2 Trần Thị Thúy Kiều 1 ‘25/4/1995 Toán,
Tiếng Việt 5B 5B

3 Đinh Thị Lợi 1 ‘12/8/1974 Toán,
Tiếng Việt 5C 5C

4 Nguyễn Thị Nhật Thảo 1 ‘04/04/1997 Toán,
Tiếng Việt 5D 5D

5 Dương Thị Xuân 1 ‘09/10/1992 Toán,
Tiếng Việt 5E 5E

6 Nguyễn Bá Chung 2 ‘20/11/1980 Toán,
Tiếng Việt 5G 5G

Lưu ý:
1. Thông tin được điền với font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, trên Microsoft Excel;
2. Tên file lưu: Tên tỉnh/TP_Tên trường_DSGV Lop 5
3. Thống nhất nội dung thông tin một số cột như sau:
- Cột 2: Thống kê họ và tên lần lượt toàn bộ các giáo viên dạy môn Toán, Tiếng Việt. Đối với trường liên cấp, trường được chọn
khảo sát của cấp học nào thỉ chỉ liệt kê danh sách giáo viên ở cấp học đó.
- Cột 3: Giáo viên giới tính là Nữ ghi mã 1, là Nam ghi mã 2;
- Cột 5: Ghi rõ môn dạy chính của giáo viên (Ví dụ: Toán, Tiếng Việt);
- Cột 6: Liệt kê tất cả các lớp 5 mà giáo viên tham gia giảng dạy năm học 2025-2026 (VD: Lớp 5A, 5B, 5C);
- Cột 7: Ghi rõ chủ nhiệm lớp nào nếu là giáo viên chủ nhiệm.
- Cột 8: Ghi chú nếu có trường hợp đặc biệt (Ví dụ: GV đang nghỉ thai sản, sắp nghỉ chế độ, ...).

Đăk Tô, ngày 03 tháng 03 năm 2026
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường
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